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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận danh sách sản phẩm  

đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

 Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 
 Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát 
triển ngoại thương; 
 Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương 
trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; 
 Căn cứ Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình 
Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20 tháng 
12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 33/2019/TT-BCT; 
        Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Trưởng Ban Thư 
ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt 
Nam năm 2022 như phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực trong thời gian 02 năm kể từ ngày ký.  
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - 

Trưởng Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Thủ trưởng 
các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp có tên trong phụ lục chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Hội đồng THQG Việt Nam; 
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải; 
- Ban Chuyên gia THQG Việt Nam; 
- Lưu: VT, XTTM. 

 

 



Phụ lục 
(Ban hành kèm theo Quyết định số   1977   /QĐ-BCT ngày   29    tháng  9   năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐẠT  
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2022 

 

STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu sản phẩm 

1. Công ty CP Rạng Đông Holding 
- Bao bì Rạng Đông 
- Giả da Rạng Đông 
- Màng mỏng Rạng Đông 

2. Công ty CP Pin Ắc quy  
Miền Nam 

- Ắc quy Pinaco 
- Ắc quy Đồng Nai 
- Pin Con Ó 

3. Công ty CP Dây Cáp điện  
Việt Nam - Dây cáp điện CADIVI 

4. Công ty CP tập đoàn Kido 
- Dầu ăn và Bơ thực vật Tường An 
- Kem cao cấp dành cho giới trẻ Merino 
- Kem cao cấp Celano 

5. Tổng Công ty CP May Việt Tiến  - Sản phẩm thời trang Viettien 

6. Tổng Công ty CP Dệt may  
Hòa Thọ - Quần, áo Merriman 

7. Công ty CP Cao Su Đà Nẵng - Săm lốp xe đạp DRC 
- Săm lốp xe máy DRC 

8. Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai - Gạch ngói đất sét nung TUILDONAI, 
ĐÔNG NAI 

9. Công ty CP Bảo vệ thực vật  
Sài Gòn 

- Chế phẩm diệt muỗi SECSAIGON 
10EC 

10. Công ty CP Giấy An Hòa - Giấy và bột giấy An Hòa 

11. Công ty CP Dược Danapha 

- Thuốc đông dược điều trị phì đại lành 
tính tuyến tiền liệt và u xơ tử cung 
TADIMAX 

- Thuốc đông dược điều trị men gan 
tăng cao, giải độc gan; hỗ trợ điều trị 
viêm gan B VG5 

12. Công ty CP Tập đoàn Austdoor 
- Cửa cuốn Austdoor 
- Thanh nhôm TOPAL 
- Ngói thép và kèo nhẹ Eratek 

13. Công ty CP Viettronics  
Tân Bình 

- Tivi, tủ lạnh, quạt điện, máy tính tích 
hợp IOT, loa kéo VTB 
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STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu sản phẩm 

14. Công ty CP Thép Minh Phú –  
Hải Dương - Ống hộp thép mạ kẽm Minh Phú 

15. Công ty CP Dinh dưỡng Nutricare

- Dòng sản phẩm dinh dưỡng y học 
Metacare 

- Dòng sản phẩm dinh dưỡng y học 
Hanie Kid 

- Sản phẩm dinh dưỡng y học Care 100 
Plus 

- Sản phẩm dinh dưỡng y học Smarta IQ

16. Công ty CP DNP Holding - Ống nhựa Donaplast 
- Phụ kiện nhựa Donaplast 

17. Công ty CP Tân Phú Việt Nam - Sản phẩm nhựa gia dụng INOCHI 

18. Công ty TNHH Long Hải 

- Thạch rau câu, nước rau câu Long Hải 
- Thạch sữa chua Natty 
- Thạch caramel Lapatie 
- Thạch rau câu uống Excitie 

19. Công ty CP Mỹ Lan 

- Mực in phun kỹ thuật số SoluJET 
- Bao bì đơn lớp hoặc đa lớp, đa chức 

năng dùng trong ngành thực phẩm 
PlecoPark 

20. Công ty CP Thép Nam Kim 

- Tôn mạ kẽm - Thép dày mạ kẽm Nam 
Kim 

- Tôn mạ lạnh, Tôn Mạ màu Nam Kim 
- Ống Thép Nam Kim 

21. Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ 
thuật Dầu khí Việt Nam - Dịch vụ kỹ thuật dầu khí PTSC 

22. Công ty CP Sao Thái Dương 

- Mỹ phẩm Thái Dương 
- Thực phẩm chức năng từ thảo dược 

Thái Dương 
- Mỹ phẩm Nature Queen 

23. Công ty CP SX Thép  
Vina One 

- Thép ống, thép hình Vina One 
- Tôn mạ Vina One 

24. Công ty CP Dược phẩm và  
sinh học y tế 

- Thuốc chống đái tháo đường Glucofast
- Khẩu trang y tế Mebiphar 3D Mask 
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STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu sản phẩm 

25. Công ty CP Dược phẩm  
TV Pharm 

- Thuốc kháng sinh Orenko 
- Thuốc giảm đau hạ sốt Travicol 
- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phariton 

TVP 

26. Công ty CP K.I.P Việt Nam 
- Thiết bị đóng ngắt và điều khiển hạ áp 

VINAKIP, OKOM 
- Dây cáp điện VINAKIP, OKOM 

27. Công ty CP Thương mại và  
Sản xuất nội thất The One - Nội thất The One 

28. Công ty CP Ứng dụng và Dịch vụ 
Công nghệ cao - ASTEC 

- Giải pháp an ninh và kiểm soát vào ra 
toàn diện bằng sinh trắc học không 
tiếp xúc thông minh ASTEC 

29. Công ty CP Khóa Việt Tiệp - Khóa Việt Tiệp 

30. Công ty CP Khuôn chính xác 
Minh Đạt - Khuôn ép sản phẩm Nhựa MIDA 

31. Công ty CP Tập đoàn VAS  
Nghi Sơn 

- Phôi thép VAS 
- Thép xây dựng VAS 

32. Công ty CP Du lịch Lâm Đồng - Dịch vụ du lịch Dalattourist 

33. Tổng Công ty Viễn thông 
MobiFone 

- Dịch vụ viễn thông MobiFone 
- Dịch vụ truyền hình internet đa nền 

tảng ClipTV 
- Nền tảng giáo dục trực tuyến MobiEdu
- Giải pháp trung tâm liên lạc 3C 

Mobifone 

34. Công ty CP FECON - Xây dựng hạ tầng ngầm FECON 

35. Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa - Ống nhựa Đạt Hòa 
- Phụ kiện nhựa Đạt Hòa 

36. Công ty CP Sơn Hải Phòng - Sơn Hải Phòng 

37. Công ty TNHH SX TM DV  
Qui Phúc - Nội ngoại thất inox nhựa Qui Phúc 

38. Công ty CP Thiết bị điện - Máy biến áp phân phối THIBIDI 

39. Công ty CP Sứ Kỹ thuật  
Hoàng Liên Sơn - Sứ cách điện HLS 

40. Công ty TNHH MTV Vàng bạc 
đá quý Sài Gòn 

- Vàng miếng SJC 
- Nữ trang SJC 
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STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu sản phẩm 

41. Công ty CP Gốm Chu Đậu - Sản phẩm gốm sứ  

42. Công ty CP Công nghiệp Cao su 
Miền Nam - Săm lốp xe Casumina 

43. Công ty CP Dịch vụ Hàng không 
sân bay Tân Sơn Nhất - Dịch vụ thương mại sân bay SASCO 

44. Công ty CP Tập đoàn Công nghệ 
CMC 

- Nền tảng điện toán đám mây CMC 
Cloud 

45. Công ty CP Gỗ An Cường - Gỗ công nghiệp An Cường 

46. Công ty CP Tôn Đông Á 
- Tôn kẽm Tôn Đông Á 
- Tôn lạnh Tôn Đông Á 
- Tôn màu Tôn Đông Á 

47. Công ty TNHH Tân Tiến Senko - Quạt điện Senko 

48. Công ty CP Nam Dược 

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Ho 
Cảm ích Nhi 

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bột Sủi 
Thanh Nhiệt Livecool 

49. Công ty CP Tổng công ty  
Sông Gianh - Phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh 

50. Công Ty CP Giao Nhận & Vận 
Chuyển In Do Trần 

- Dịch vụ vận tải hàng hóa INDO - 
TRANS LOGISTICS 

51. Công ty CP Cơ điện Trần Phú - Dây và cáp điện Trần Phú 

52. Công ty TNHH Sản xuất Hàng 
tiêu dùng Bình Tiên 

- Giầy thể thao Biti's 
- Sandal Biti's 

53. Tổng Công ty Viglacera - CTCP 

- Thiết bị vệ sinh Viglacera 
- Kính xây dựng, kính tiết kiệm năng 

lượng Viglacera 
- Bất động sản KCN Viglacera  

54. Công ty TNHH Minh Long I - Gốm sứ gia dụng Minh Long 

55. Công ty CP CMC - Gạch ốp lát CMC 
- Ngói tráng men cao cấp CMC Galaxy 

56. Tổng Công ty May Nhà Bè  
- Bộ Veston, áo sơ mi, quần tây Mattana 
- Bộ veston áo sơ mi và quần tây 

Novetly 

57. Công ty CP Kềm Nghĩa - Kềm cắt, nhíp, kéo, dũa NGHĨA 
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STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu sản phẩm 

58. Công ty CP Tập đoàn Hoa sen 
- Tôn Hoa Sen 
- Ống nhựa Hoa Sen 
- Ống thép Hoa Sen 

59. Công ty TNHH May thêu giày  
An Phước - Trang phục An Phước 

60. Công ty CP Nhôm Việt Dũng 
- Tấm nhôm nhựa phức hợp 

ALCOREST 
- Trần nhôm Alcorest 

61. Công ty CP Quản lý và Khai thác 
Tài sản Dầu khí  - Dịch vụ quản lý bất động sản PSA 

62. Tổng Công ty May 10 
- Sản phẩm may mặc "May10 Series" 
- Sản phẩm may mặc  "May10 Suits" 
- Sản phẩm may mặc  "Enternity GrusZ"

63. Công ty CP Dược phẩm OPC 

- Dầu Khuynh Diệp OPC nhãn hiệu “Mẹ 
Bồng Con” 

- Thuốc trị sỏi thận Kim tiền thảo nhãn 
hiệu “Ông già” 

- Siro HoAstex 
- Viên xông EUCA OPC 
- Viên an thần Mimosa 
- Viên phong thấp Fengshi - OPC  

64. Công ty CP Thương mại Cơ khí 
Tân Thanh 

- Dịch vụ container Tân Thanh 
- Sơ mi - Rơ moóc Tân Thanh Trailer 

65. 
Công ty CP Du lịch & Tiếp thị 
Giao thông vận tải Việt Nam - 
Vietravel 

- Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế 
VIETRAVEL 

66. Công ty CP Thương mại Dịch vụ 
TNS Holdings - Dịch vụ quản lý bất động sản TNS 

67. Công ty CP Dược phẩm Vĩnh 
Phúc Vinphaco 

- Thuốc tiêm đông cầm máu Vinphaco 
- Thuốc tiêm tăng cường miễn dịch 

Vinphaco 
- Thuốc tiêm điều trị các bệnh thần kinh 

Vinphaco 
- Thuốc tiêm tác động lên hệ thống nội 

tiết Vinphaco 

68. Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh 
nhà Khang Điền 

- Dịch vụ kinh doanh nhà ở và quản lý 
bất động sản Khang Điền 

69. Công ty CP Giao nhận Vận tải 
Con Ong 

- Dịch vụ vận tải hàng hóa Bee 
Logistics 
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STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu sản phẩm 

70. Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông 

- Dịch vụ viễn thông VinaPhone 
- Hệ sinh thái thanh toán số VNPT 

Money 
- Dịch vụ truyền hình MyTV 
- Phần mềm quản lý giáo dục Việt Nam 

vnEdu 

71. Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam  - Nội thất Xuân Hòa  

72. Công ty CP Tập đoàn Ngọc Diệp 
- Nhôm Dinostar 
- Bao bì Ngọc Diệp 
- Nội thất Ngọc Diệp 

73. Công ty CP Phát triển kỹ thuật 
công nghệ EDH 

- Tủ điện EDH 
- Tủ điều khiển bảo vệ hệ thống điện 

truyền tải EDH 

74. Công ty CP Euro Window - Cửa nhôm, vách nhôm kính lớn 
Eurowindow 

75. Tổng Công ty Thương mại Hà 
Nội - Công ty Cổ phần 

- Dịch vụ xuất nhập khẩu HAPRO 
- Gạo HAPRO 

76. Tập đoàn Bảo Việt - Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt 
- Dịch vụ bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt 

77. Công ty CP Bột - Thực phẩm  
Tài Ký 

- Bột năng Sư Tử Bay 
- Bột thực phẩm Takyfood 

78. Công ty CP Thực phẩm Bích Chi 
- Bánh tráng Bích Chi 
- Bánh phở khô Vina Phở 
- Bánh phồng tôm Bích Chi 

79. Công ty TNHH Chế biến Dừa 
Lương Quới 

- Dầu dừa VIETCOCO 
- Nước dừa VIETCOCO 
- Sữa dừa và nước cốt dừa VIETCOCO 
- Snack dừa và cơm dừa sấy khô 

VIETCOCO 

80. Công ty CP Masan MeatLife - Thịt heo mát MEATDeli 

81. Công ty CP Lương thực thực 
phẩm SAFOCO 

- Mỳ trứng Safoco 
- Nui Safoco 
- Bún Tươi Safoco 
- Bánh tráng Safoco 
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STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu sản phẩm 

82. Công ty CP Đường Quảng Ngãi 

- Đường QNS 
- Nước khoáng Thạch Bích 
- Bánh kẹo Biscafun 
- Bia Dung Quất 
- Sữa đậu nành Vinasoy 

83. Công ty CP Thực phẩm Cholimex 

- Dòng sản phẩm xốt, gia vị, nước chấm 
Cholimex 

- Dòng sản phẩm thực phẩm đông lạnh 
Cholimex 

84. Tổng công ty Chè Việt Nam - 
CTCP - Trà Vinatea 

85. Công ty CP Thương mại  
Kiên Giang 

- Cá ngừ đóng hộp KTCFOOD 
- Cá nục/cá mòi sốt cà đóng hộp 

KTCFOOD 

86. Công ty CP Thực phẩm  
dinh dưỡng Nutifood 

- Sữa – Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ 
em NUTIFOOD GROW PLUS+ 

- Sữa trẻ em NUVI 

87. Công ty CP Rượu và Nước  
giải khát Hà Nội - Rượu Vodka Hà Nội 

88. Công ty CP Secoin - Gạch ngói nghệ thuật cao cấp Secoin 

89. Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn  - Vải may mặc thời trang Thái Tuấn 

90. Công ty CP Thép TVP - Tôn TVP 
- Ống Thép TVP 

91. Công ty CP Đại Thiên Lộc - Tôn lạnh, tôn kẽm Đại Thiên Lộc 

92. Công ty TNHH Truyền hình Cáp 
Saigontourist 

- Dịch vụ viễn thông truyền hình cáp 
SCTV 

93. Tổng Công ty CP Phong Phú - Khăn bông Mollis 

94. Tập đoàn BRG - Công ty CP  

- Dịch vụ đầu tư và quản lý khách sạn 
BRG Group 

- Dịch vụ đầu tư và quản lý sân gôn 
BRG Group 

95. Tổng công ty Cảng hàng không 
Việt Nam - CTCP 

- Dịch vụ đầu tư xây dựng, kinh doanh 
khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng 
không, sân bay ACV 

96. Ngân hàng Thương mại CP  
Ngoại thương Việt Nam 

- Dịch vụ tài chính ngân hàng 
VIETCOMBANK 
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STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu sản phẩm 

97. Công ty CP Giải pháp Thanh toán 
Việt Nam 

- Phương thức thanh toán bằng quét mã 
VNPAY-QR 

98. Công ty TNHH MTV Dịch vụ  
Lữ hành Saigontourist 

- Dịch vụ du lịch và lữ hành 
SAIGONTOURIST 

99. Ngân hàng Nông nghiệp và  
Phát triển Nông thôn Việt Nam 

- Dịch vụ tài chính ngân hàng 
AGRIBANK 

100. Tổng Công ty Phân bón và  
hóa chất Dầu khí 

- Đạm Phú Mỹ 
- NPK Phú Mỹ 

101. Công ty TNHH Thức ăn gia súc 
Lái Thiêu 

- Thức ăn gia súc LÁI THIÊU 
- Thức ăn gia cầm LÁI THIÊU 
- Thức ăn thủy sản LÁI THIÊU 

102. Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm - Dịch vụ bưu chính GHTK 

103. Tổng Công ty Công nghiệp - In - 
Bao bì Liksin - Sản phẩm in bao bì Liskin 

104. Công ty CP Điện cơ Thống Nhất - Quạt điện cơ Thống Nhất 

105. Ngân hàng thương mại CP  
Đông Nam Á - Dịch vụ tài chính ngân hàng SeABank 

106. Công ty CP Traphaco 

- Thuốc bổ gan BOGANIC 
- Thuốc bổ não CEBRATON 
- Hoạt huyết dưỡng não TRAPHACO 
- Thuốc trị trĩ TOTTRI 
- Thuốc ho Methorphan 
- Chùm nước súc miệng T-B 

107. Công ty CP Đầu tư và phát triển 
Công nghệ Sakan Việt Nam 

- Thực phẩm chức năng cho chăn nuôi 
Sakan 

108. Công ty CP Tập đoàn Xây dựng 
Hòa Bình - Thi công xây dựng Hòa Bình 

109. Ngân hàng Thương mại CP  
Công Thương Việt Nam 

- Dịch vụ tài chính ngân hàng 
Vietinbank 

110. Công ty CP Dây cáp điện  
Việt Thái - Cáp điện, dây điện Việt Thái 

111. Công ty CP Tập đoàn Dekko - Ống và phụ kiện ống nhựa Dekko 
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112. Công ty  CP Tập đoàn VITTO - Gạch men Vitto 

113. Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát 

- Thép xây dựng Hòa Phát 
- Ống thép Hòa Phát 
- Tôn mạ màu, mạ kẽm Hòa Phát 
- Điện máy gia dụng Hòa Phát 

114. Công ty CP Tập đoàn Trường Hải - Xe bus Thaco 

115. Công ty CP Tập đoàn Gelex - Máy biến dòng điện Gelex 
- Máy biến điện áp Gelex 

116. Công ty CP Tập đoàn Phượng 
Hoàng Xanh A&A  - Đá thạch anh nhân tạo Vicostone 

117. Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc 
Đá quý DOJI 

- Trang sức kim cương Diamond House 
- Trang sức cưới Wedding Land  
- Vàng ép vỉ 999.9 Âu vàng Phúc Long 
- Dịch vụ giám định vàng, bạc, đá quý 

DOJILAB 

118. Công ty CP Nhựa An Phát Xanh - Túi nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn 
AnEco 

119. Công ty CP Công nghệ Công 
nghiệp Bưu chính Viễn thông 

- Bộ giải mã tín hiệu truyền hình, bộ 
tích hợp truyền thông đa phương tiện 
Smart Box 

- Thiết bị đầu cuối mạng viễn thông thế 
hệ mới iGate 

120. Công ty CP Bóng đèn phích nước 
Rạng Đông - Đèn Led Rạng Đông 

121. Công ty CP LANDCO - Dịch vụ tổng thể hoàn thiện nội ngoại 
thất LANDCO Corporation 

122. Công ty CP Đông Hải Bến Tre - Giấy Giao Long Paper 

123. Ngân hàng Thương mại CP  
Tiên phong - Dịch vụ tài chính ngân hàng TPBank 

124. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Dịch vụ chuyển phát VIETNAM 
POST 

125. Công ty TNHH Viettel - CHT - Dịch vụ máy tính ảo CloudPC  

126. Công ty CP Tập đoàn Sunhouse  - Chảo chống dính SUNHOUSE 

127. Ngân hàng TMCP Phương Đông - Dịch vụ tài chính ngân hàng OCB 

128. Công ty CP Thông Minh MK - Thẻ thông minh MK Smart 
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129. Tổng Công ty CP Công trình 
Viettel 

- Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống 
điện năng lượng mặt trời VIETTEL 

130. Ngân hàng Thương mại CP  
Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Dịch vụ tài chính ngân hàng BIDV 

131. Công ty CP Kỹ thương  
Thiên Hoàng - Gạch ốp lát Mikado 

132. Công ty TNHH Công Nghiệp 
Minh Hưng  

- Bình PET Minh Hưng 
- Lưới, Dây, Màng Lực Sỹ 

133. Công ty CP Tập đoàn Thiên Long 

- Bút viết Thiên Long 
- Bút viết Bizner 
- Dụng cụ Văn phòng Flexoffice 
- Dụng cụ học sinh Điểm 10 
- Dụng cụ mỹ thuật Colokit 

134. Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời 
- Thực phẩm bổ sung gạo mầm 

Vibigaba 
- Gạo Hạt ngọc trời 

135. Công ty CP Lương thực  
Thực phẩm Colusa - Miliket 

- Mì ăn liền Miliket 
- Phở ăn liền Miliket 
- Hủ tiếu ăn liền Miliket 

136. Công ty CP Thực phẩm  
Lâm Đồng 

- Rượu Vang ĐàLạt 
- Vang Chateau Dalat 

137. Công ty CP Giống bò sữa  
Mộc Châu 

- Sữa tươi Mộc Châu Milk 
- Sữa chua Mộc Châu Milk 

138. Công ty CP Sản phẩm Sinh thái - Trà Cozy 

139. Công ty CP Nước Hoàng Minh - Nước uống ion kiềm I-on Life 

140. Công ty CP Tập đoàn PAN 

- Giống cây trồng và nông sản Vinaseed 
- Tôm Fimex VN 
- Hạt điều, hạt hỗn hợp và trái cây sấy 

Lafooco 
- Bánh kẹo Bibica 
- Nước mắm 584 Nha Trang 

141. Công ty CP Tập đoàn Tân Long - Gạo A An 

142. Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng - Bánh Omeli  
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143. Công ty TNHH Thương mại và 
Sản xuất Hoàng Mai 

- Bánh trứng tươi chà bông Karo 
- Bánh cookies Majestic 

144. Công ty CP Tập đoàn Đầu tư  
Địa ốc No Va 

- Dịch vụ kinh doanh nhà ở và quản lý 
bất động sản Novaland 

145. Công ty CP Tập đoàn Kim Tín - Dây hàn Kim Tín 
- Que hàn Kim Tín 

146. Công ty CP Phát triển Hùng Hậu - Sản phẩm chế biến sẵn Happy Food 

147. Tổng Công ty CP Bưu chính 
Viettel 

- Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước 
& quốc tế Viettel Post 

- Nền tảng Thương mại Điện tử Vỏ Sò 

148. Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý 
Phú Nhuận 

- Trang sức vàng PNJ 
- Trang sức bạc và phụ kiện thời trang 

PNJSliver  
- Trang sức cao cấp Cao Jewellery  
- Dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, 

kim loại quý PNJLab 
- Quà tặng doanh nghiệp PNJ art 

149. Công ty CP Dược - Trang thiết bị 
y tế Bình Định (Bidiphar) - Thuốc điều trị ung thư Bidiphar 

150. Công ty CP Hóa chất Việt Trì  - Hóa chất Vitrichem 

151. Công ty CP Phân bón  
Bình Điền 

- Phân bón Đầu Trâu 
- Thuốc bảo vệ thực vật Đầu Trâu 

152. Công ty CP CNG Việt Nam - Khí nén thiên nhiên CNG 

153. Tổng Công ty Hàng không 
Việt Nam - CTCP

- Dịch vụ vận tải hàng không Vietnam 
Airlines 

154. Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Tân 
Á Đại Thành - Bình nước nóng Rossi 

155. Công ty CP Phân bón Dầu khí  
Cà Mau - Đạm Cà Mau - Hạt Ngọc Mùa Vàng 

156. Công ty CP Bột Giặt Lix 
- Bột giặt, nước giặt Lix 
- Dung dịch tẩy rửa Lix 
- Nước xả làm mềm vải Lix 
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157. Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 
- Bổ phế Nam Hà 
- Thuốc xịt mũi Coldi B 
- Kem dưỡng da trẻ em SkinBiBi 

158. Công ty TNHH MTV Tổng Công 
ty Tân cảng Sài Gòn 

- Kinh doanh dịch vụ khai thác cảng 
Tân Cảng 

- Kinh doanh dịch vụ logistics Tân Cảng
- Kinh doanh vận tải và các ngành kinh 

tế biển Tân Cảng 

159. Công ty CP VPP Hồng Hà  - Giấy vở Hồng Hà 
- Bút và dụng cụ học sinh Hồng Hà  

160. Công ty TNHH Nhà nước Một 
thành viên Yến sào Khánh Hòa 

- Yến sào Khánh Hòa 
- Nước yến sào Khánh Hòa Sanest 
- Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa 
- Yến sào Sanvinest Khánh Hòa 

161. Công ty CP Tập đoàn  
ThaiBinh Seed 

- Giống lúa TBR225 
- Giống lúa BC15 

162. Công ty CP Thành Thành Công - 
Biên Hòa 

- Đường Mimosa 
- Đường TSU 
- Đường Bien Hoa 

163. Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Tân Hiệp Phát 

- Trà thanh nhiệt Dr Thanh 
- Nước tăng lực Number 1 
- Trà xanh không độ 

164. Công ty CP Thực phẩm sữa TH 

- Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK 
- Kem TH true ICE CREAM 
- Sữa hạt TH true NUT 
- Nước tinh khiết TH true WATER 
- Nước uống sữa trái cây TH true JUICE 

milk 

165. Công ty CP Vinacafe Biên Hòa 

- Cà phê Vinacafe  
- Cà phê Wake up 
- Cà phê Phil  
- Nước tăng lực vị cà phê Wake up 247 
- Ngũ cốc dinh dưỡng B'fast 
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166. Công ty CP Sữa Việt Nam 

- Sữa bột Vinamilk Dielac 
- Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% 
- Sữa đặc có đường Ông Thọ 
- Sữa chua uống men sống Probi 
- Sữa chua Vinamilk 

167. Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ 
Súc Sản 

- Đồ hộp Vissan 
- Xúc xích Vissan 
- Lạp xưởng và giò các loại Vissan 
- Sản phẩm chế biến đông lạnh Vissan 
- Sản phẩm chế biến khô Vissan 

168. Tổng Công ty Khí Việt Nam - 
CTCP 

- Khí dầu mỏ hóa lỏng Petrovietnam 
Gas 

169. Công ty CP Tập đoàn Long 
Phương - Sứ gia dụng Long Phương 

170. Công ty CP Nhà Máy Trang Thiết 
Bị Y Tế USM Healthcare 

- Giá đỡ (stent) mạch vành phủ thuốc 
Sirolimus VSTENT 

- Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên 
Favocath 

171. Công ty CP Hanel - Phần mềm giải pháp giao thông thông 
minh trên nền bản đồ số HANEL 

172. Tổng Công ty CP Bia - Rượu - 
Nước giải khát Hà Nội 

- Bia Trúc Bạch 
- Bia Hà Nội 

 


